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MỤC LỤC
Dòng ghế phổ thông

13.

15.

17.

19.

21.

23.

25.

29.

30.

31.

32.

34.

Ada
H: 435 - 1270mm
W: 640mm
D: 685mm

Akina
H: 490 - 1260mm
W: 670mm
D: 720mm

Aloha
H: 455 - 1220mm
W: 680mm
D: 670mm

Amador
H: 455 - 1220mm
W: 560 - 735mm
D: 660mm

Ames
H: 480 - 1285mm
W: 670mm
D: 630mm

Amory
H: 460 - 1260mm
W: 570 - 900mm
D: 640mm

Anzu
H: 490 - 1240mm
W: 635mm
D: 680mm

Bee
H: 445 - 1270mm
W: 645mm
D: 720mm

Bonnie 
H: 465 - 1140mm
W: 560mm
D: 660mm

Brenna
H: 460 - 1255mm
W: 630mm
D: 660mm

35.

38.

38.

40.

42.

43.

46.

48.

50.

51.

53.

54.

Cames
H: 460 - 1278mm
W: 730mm
D: 680mm

Cami
H: 450 - 1275mm
W: 670mm
D: 685mm

57.

59.

61.

64.

65.

66.

70.

72.

73.

76.

79.

81.
Galop KB1
H: 500 - 1060mm
W: 570mm
D: 630mm

Galop KB2
H: 500 - 1060mm
W: 570mm
D: 630mm

Grazia
H: 480 - 1270mm
W: 750mm
D: 660mm

Guma
H: 500 - 1295mm
W: 730mm
D: 660mm

Giusto-N
H: 440 - 1185mm
W: 675mm
D: 680mm

Herald
H: 460 - 1275mm
W: 680mm
D: 640mm

Hill
H: 465 - 1250mm
W: 670mm
D: 695mm

Isleton
H: 465 - 1260mm
W: 750mm
D: 660mm

Kingston
H: 480 - 1250mm
W: 590mm
D: 610mm

Largo
H: 460 - 1220mm
W: 600mm
D: 670mm

83.

86.

88.

90.

91.

95.

97.

100.

101.

104.

106.

108.

Liz
H: 450 - 1230mm
W: 680mm
D: 680mm

Ls
H: 460 - 1230mm
W: 600mm
D: 580mm

Mather
H: 465 - 1260mm
W: 750mm
D: 660mm

Mezzo
H: 510 - 1170mm
W: 670mm
D: 630mm

Milton
H: 480 - 1380mm
W: 630mm
D: 610mm

Olwen
H: 430 - 1335mm
W: 670mm
D: 640mm

Oner
H: 480 - 1220mm
W: 650mm
D: 690mm

Oswego
H: 465 - 1250mm
W: 690mm
D: 675mm

Overture
H: 500 - 1060mm
W: 570mm
D: 630mm

Presto
H: 440 - 1220mm
W: 655mm
D: 670mm

Pre�y
H: 430 - 1200mm
W: 670mm
D: 690mm

Rococo
H: 480 - 1170mm
W: 670mm
D: 670mm

Roger
H: 450 - 1240mm
W: 560 - 735mm
D: 680mm

Rory
H: 455 - 1215mm
W: 620mm
D: 720mm

Saya
H: 455 - 1280mm
W: 680mm
D: 680mm

Clinton
H: 445 - 1276mm
W: 665mm
D: 650mm

Cordo
H: 470 - 990mm
W: 620mm
D: 550mm

Darius
H: 470 - 1300mm
W: 650mm
D: 750mm

Dominic
H: 470 - 1300mm
W: 650mm
D: 750mm

Doris
H: 455 - 1130mm
W: 570 - 900mm
D: 660mm

Dortland
H: 450 - 1260mm
W: 680mm
D: 645mm

Etude
H: 430 - 1190mm
W: 615mm
D: 630mm

Evo
H: 450 - 1270mm
W: 620mm
D: 630mm

Fascino
H: 460 - 1220mm
W: 760mm
D: 650mm

Galop FB1
H: 500 - 1060mm
W: 570mm
D: 630mm

Galop FB2
H: 500 - 1080mm
W: 570mm
D: 630mm
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109.

112.

113.

116.

117.

119.

121.

123.

126.

129.

132.

133 .

Solano
H: 455 - 1190mm
W: 560 - 735mm
D: 660mm

Stella
H: 480 - 1310mm
W: 560 - 735mm
D: 680mm

Tide
H: 460 - 1275mm
W: 670mm
D: 685mm

Tigard
H: 440 - 1320mm
W: 685mm
D: 690mm

Tonic
H: 450 - 1280mm
W: 660mm
D: 640mm

Tremada
H: 510 - 1370mm
W: 640mm
D: 680mm

Tremolo
H: 470 - 1300mm
W: 680mm
D: 650mm

Vivace
H: 460 - 1275mm
W: 685mm
D: 685mm

Waldo
H: 455 - 1150mm
W: 570 - 900mm
D: 640mm

136.

138.

Waltz
H: 460 - 1250 mm
W: 660 mm
D: 640 mm

Willa
H: 440 - 1000 mm
W: 500 mm
D: 650 mm

Wilton
H: 460 - 1275 mm
W: 685 mm
D: 685 mm

Win
H: 480 - 1190 mm
W: 600 mm
D: 660 mm

Xenia
H: 460 - 1275 mm
W: 570 - 900 mm
D: 640 mm
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H: 480 ~ 980mm
W: 570mm
D: 630mm

H: 480 ~ 1080mm
W: 670mm
D: 630mm

Ada 102

Ad
a 

10
3

Ad
a 

10
6

13 14

H: 435 ~ 1270m
m

W: 640mmD: 685mm

Với kiểu dáng cao cấp, thanh nhã – Ada gợi 
nên sự cuốn hút về một vẻ đẹp hiền hòa và 
phong cách điềm tĩnh của người sử dụng. 



15 16

Akina 102

H
: 490 ~ 1260m

m

W: 670mmD: 720mm



H: 455 ~ 980mm
W: 680mm
D: 700mm

H: 455 ~ 1165mm
W: 680mm
D: 670mm

Aloha 102

Al
oh

a 
10

3

Al
oh

a 
10

6

17 18

Aloha là xu hướng thiết kế hiện đại với những 
đường nét cách điệu duyên dáng – tạo nên sự 
sinh động, mới lạ cho văn phòng.

H: 455 ~ 1220m
m

W: 680mmD: 670mm
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H: 455 ~ 1020mm
W: 560 ~ 735mm
D: 660mm

H: 455 ~ 1220mm
W: 560 ~ 735mm
D: 660mm

Am
ad

or
 1

02

Am
ad

or
 1

03
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Ames 102
Xu hướng thiết kế cổ điển tạo nên sự sang 
trọng, quý phái trong từng đường nét – Ames 
thể hiện hình ảnh hài hòa, lịch lãm và đầy 
đẳng cấp.

H: 480 ~ 1285m
m

W: 670mmD: 630mm



H: 460 ~ 1120mm
W: 570 ~ 900mm
D: 640mm

H: 460 ~ 1260mm
W: 570 ~ 900mm
D: 640mm

Am
or

y 
10

2
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or

y 
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3
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Anzu 102

H
: 490 ~ 1240m

m

W: 635mmD: 680mm
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H: 465 ~ 960mm
W: 560mm
D: 660mm

Bo
nn

ie
 1

04

Bo
nn

ie
 1

06
H: 500 ~ 960mm
W: 660mm
D: 630mm

H: 445 ~ 1060mm
W: 645mm
D: 700mm

H: 445 ~ 1270mm
W: 645mm
D: 720mm

Be
e 

10
2

Be
e 

10
3

H: 465 ~ 1140mm
W: 560mm
D: 660mm

Bo
nn

ie
 1

02

29 30



Brenna 102 Cames 102

H: 460 ~ 1255m
m

W: 630mmD: 660mm

H: 460 ~ 1278m
m

W: 730mmD: 680mm
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H: 450 ~ 1090mm
W: 670mm
D: 685mm

H: 450 ~ 1275mm
W: 670mm
D: 685mm

Ca
m

i 1
02

Ca
m

i 1
03

33 34



H: 445 ~ 1060mm
W: 665mm
D: 650mm

H: 445 ~ 1060mm
W: 665mm
D: 650mm

Cl
in

to
n 

10
3F

Cl
in

to
n 

10
6

Cl
in

to
n 

10
3

H: 445 ~ 1010mm
W: 665mm
D: 650mm

Clinton 102

H
: 445 ~ 1276m

m

W: 665mmD: 650mm
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Darius 102
H

: 470 ~ 1300m
m

W: 650mmD: 750mm

H: 445 ~ 1120mm
W: 665mm
D: 650mm

H: 445 ~ 1276mm
W: 665mm
D: 650mm

Co
rd

o 
10

2
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rd

o 
10

3

37 38



Dominic 103
H

: 470 ~ 1300m
m

W: 650mmD: 750mm
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Doris 102
H: 455 ~ 1130m

m

W: 570 ~ 900mmD: 660mm

41 42



H: 450 ~ 980mm
W: 680mm
D: 645mm

H: 450 ~ 1090mm
W: 680mm
D: 645mm

D
or
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d 
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3

D
or
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d 
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6

Dortland 102

H
: 450 ~ 1260m

m

W: 680mmD: 645mm

43 44



H: 450 ~ 1070mm
W: 620mm
D: 630mm

H: 450 ~ 1270mm
W: 620mm
D: 630mm

Et
ud

e 
10

3

Et
ud

e 
10

6
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e 
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H: 490 ~ 1020mm
W: 590mm
D: 620mm

45 46



H: 450 ~ 1070mm
W: 620mm
D: 630mm

H: 450 ~ 1270mm
W: 620mm
D: 630mm

Ev
o 

10
3

Ev
o 

10
6

Ev
o 

10
2

H: 490 ~ 1020mm
W: 590mm
D: 620mm

47 48



H: 460 ~ 1130mm
W: 760mm
D: 650mm

H: 460 ~ 1220mm
W: 760mm
D: 650mm

Fa
sc

in
o 

10
3

Fa
sc

in
o 

10
3F

Fa
sc
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o 
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2

H: 460 ~ 1040mm
W: 760mm
D: 650mm

49 50



H: 500 ~ 1060m
m

W: 570mmD: 630mm

H: 500 ~ 950mm
W: 540mm
D: 630mm

H: 500 ~ 1000mm
W: 540mm
D: 630mm

H: 500 ~ 1000mm
W: 570mm
D: 630mm

G
al

op
 1

05
 F

B1

G
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op
 1

06
 F

B1
G

al
op
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04

 F
B1

H: 500 ~ 950mm
W: 570mm
D: 630mm

G
al

op
 1

07
 F

B1

Galop 102 FB1
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H: 500 ~ 1080m
m

W: 570mmD: 630mm

H: 500 ~ 950mm
W: 570mm
D: 630mm

H: 500 ~ 1000mm
W: 570mm
D: 630mm

G
al

op
 1

04
 F

B2

G
al

op
 1

06
 F

B2

Galop 102 FB2
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H: 500 ~ 1060m
m

W: 570mmD: 630mm

H: 500 ~ 950mm
W: 570mm
D: 630mm

H: 500 ~ 1000mm
W: 570mm
D: 630mm

G
al

op
 1

04
 K

B1

G
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06
 K

B1

Galop 102 KB1
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H: 500 ~ 1060m
m

W: 570mmD: 630mm

H: 500 ~ 950mm
W: 540mm
D: 630mm

H: 500 ~ 1000mm
W: 540mm
D: 630mm

H: 500 ~ 1000mm
W: 570 mm
D: 630mm

G
al

op
 1

05
 K

B2

G
al

op
 1

06
 K

B2
G

al
op

 1
04

 K
B2

H: 500 ~ 950mm
W: 570mm
D: 630mm

G
al

op
 1

07
 K

B2

Galop 102 KB2
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H: 480 ~ 1040mm
W: 750mm
D: 660mm

H: 480 ~ 1150mm
W: 750mm
D: 660mm

G
ra
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a 
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3

G
ra
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a 
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6

Grazia 102
Bước ra từ ý tưởng bay bổng, Grazia là hình 
ảnh của sự sang trọng, tỉ mỉ trong từng đường 
kim mũi chỉ. Grazia thật sự hấp dẫn và thỏa 
mãn người dùng cả về tính thẩm mỹ lẫn cảm 
giác thoải mái về công năng.

H: 480 ~ 1270m
m

W: 750mmD: 660mm
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Guma 102

H: 500 ~ 1295m
m

W: 730mmD: 660mm

Các đường cong phóng khoáng trong thiết 
kế của Guma được dùng để phác họa nên 
hình ảnh văn phòng hiện đại, tạo cảm giác 
mạnh mẽ giúp người sử dụng thăng hoa 
trong công việc.
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64

H: 500 ~ 980mm
W: 540mm
D: 630mm

H: 440 ~ 1185mm
W: 675mm
D: 680mm
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02

G
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N
 1

03
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H: 460 ~ 1275m
m

W: 680mmD: 640mm

Hill 102
H: 465 ~ 1250m

m

W: 670mmD: 695mm

Tạo hình mạnh mẽ, bệ vệ; đường nét cứng 
cáp. Vì vậy dù làm việc hay nghỉ ngơi, Hill đều 
mang lại cảm giác thư giãn, hài lòng thực sự.

Trong cái nhìn của cảm xúc, Herald biến 
không gian văn phòng đơn điệu trở nên thú vị 
một cách lạ thường.

Herald 102

65 66
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H: 465 ~ 1095mm
W: 750mm
D: 660mm

H: 465 ~ 1260mm
W: 750mm
D: 660mm

Is
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n 
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H: 460 ~ 1040mm
W: 750mm
D: 660mm
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Kingston 102
Phong cách tao nhã, uyển chuyển; màu sắc 
tươi trẻ - Kingston làm bừng sáng không gian, 
kích thích những ý tưởng bay bổng và đầy 
sáng tạo.

H: 480 ~ 1250m
m

W: 590mmD: 610mm

71 72



H: 460 ~ 960mm
W: 600mm
D: 670mm

H: 460 ~ 1040mm
W: 600mm
D: 670mm

La
rg

o 
10

3F

La
rg

o 
10

7F
La

rg
o 

10
3

H: 460 ~ 960mm
W: 550mm
D: 670mm

H: 460 ~ 1220m
m

W: 600mmD: 670mm

Largo 102
Kết hợp những đường cong mượt mà, thanh 
mảnh với kiểu dáng thời thượng, hiện đại – 
Largo xứng đáng đại diện cho dòng ghế cao 
cấp dành cho những chủ nhân thanh lịch 
nhưng không kém phần mạnh mẽ.
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H: 450 ~ 1080mm
W: 680mm
D: 680mm

H: 450 ~ 1230mm
W: 680mm
D: 680mm

Li
z 

10
3

Li
z 

10
6

Li
z 
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2

H: 460 ~ 1010mm
W: 680mm
D: 680mm
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H: 460 ~ 980mm
W: 600mm
D: 580mm

H: 460 ~ 1090mm
W: 600mm
D: 580mm

LS
 1

03

LS
 1

06

H: 460 ~ 1230m
m

W: 600mmD: 580mm

LS 102
Với thiết kế đơn giản, hài hòa nhưng mạnh 
mẽ, dứt khoát trong từng đường nét - LS tôn 
lên vẻ đẹp tự nhiên trong không gian nội thất 
hiện đại. 



H: 465 ~ 960mm
W: 750mm
D: 660mm

H: 465 ~ 1095mm
W: 750mm
D: 660mm

M
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3

M
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r 
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Mather 102
Tựa như những bông hoa nhiệt đới ấm áp, 
rực rỡ - Mather mang hơi thở bay bổng và 
lãng mạn của thiên nhiên vào không gian làm 
việc.

H: 465 ~ 1260m
m

W: 750mmD: 660mm
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H: 510 ~ 1170m
m

W: 670mmD: 630mm

H: 510 ~ 1080mm
W: 670mm
D: 630mm

H: 510 ~ 1170mm
W: 670mm
D: 630mm

M
ez

zo
 1

03

M
ez

zo
 1

03
S

M
ez

zo
 1

02
H: 510 ~ 1080mm
W: 670mm
D: 630mm

Mezzo 102S
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H: 480 ~ 1380m
m

W: 630mmD: 610mm

Milton 102
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Olwen 102
Vẻ đẹp tự tin đầy phóng khoáng toát ra từ 
Olwen mang đến sự thú vị cho không gian 
làm việc.

H: 430 ~ 1335m
m

W: 670mmD: 640mm
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Oner 102
H: 480 ~ 1220m

m

W: 650mmD: 690mm

89 90



Kiểu dáng đơn giản, hiện đại, pha trộn sự tinh 
tế trong từng đường may. Oswego đại diện 
cho sự mạnh mẽ, khéo léo và thành công.

H: 465 ~ 1250m
m

W: 690mmD: 675mm

Oswego 102

H: 465 ~ 1040mm
W: 690mm
D: 675mm

H: 465 ~ 1095mm
W: 690mm
D: 675mm
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H: 500 ~ 950mm
W: 570mm
D: 630mm

H: 500 ~ 1000mm
W: 570mm
D: 630mm

O
ve

rt
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e 
T-
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O
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e 
V-

4M

Overture T-2B

H: 500 ~ 1060m
m

W: 570mmD: 630mm
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Khi cuộc sống ngày càng quay về với sự tối 
giản, tinh tế thì môi trường làm việc cũng hòa 
theo xu hướng ấy – Đó là hình ảnh của Presto.

H: 440 ~ 1220m
m

W: 655mmD: 670mm

H: 445 ~ 980mm
W: 645mm
D: 670mm

H: 440 ~ 1050mm
W: 655mm
D: 670mm

Pr
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03
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es

to
 1

07

Presto 102
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Pretty 102
Sắc màu trang nhã, kiểu dáng uy nghi, 
mạnh mẽ - Pretty dễ dàng làm xiêu lòng 
người sử dụng như chính cái tên của nó. 

H: 430 ~ 1200m
m

W: 670mmD: 690mm
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H: 480 ~ 1075mm
W: 470mm
D: 670mm

H: 480 ~ 1170mm
W: 670mm
D: 670mm

Ro
co

co
 1

03

Ro
co

co
 1

03
S

Ro
co

co
 1

02
H: 480 ~ 1075mm
W: 670mm
D: 670mm

Rococo 102S

H: 480 ~ 1170m
m

W: 670mmD: 670mm
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Roger 102
H: 450 ~ 1240m

m

W: 560 ~ 735mmD: 680mm
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Đẳng cấp, phong cách tinh tế, chúng tôi xây dựng sự 
hấp dẫn lâu dài. Chúng tôi  theo đuổi sự thanh tao, tối 

giản, sang trọng, thẩm mỹ.

Rory 102
H

: 455 ~ 1215m
m

W: 620mmD: 720mm
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Saya 102
H

: 455 ~ 1280m
m

W: 680mmD: 680mm
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H: 455 ~ 1095mm
W: 560 ~ 735mm
D: 660mm

H: 455 ~ 1190mm
W: 560 ~ 735mm
D: 660mm

So
la

no
 1

02

So
la

no
 1

03
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Stella 102
H: 480 ~ 1310m

m

W: 560 ~ 735mmD: 680mm
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H: 460 ~ 920mm
W: 660mm
D: 685mm

H: 450 ~ 1080mm
W: 670mm
D: 685mm

Ti
de

 1
06

Ti
de

 1
07

Ti
de

 1
03

H: 460 ~ 980mm
W: 600mm
D: 685mm

Tide 102
Tạo hình hiện đại, sắc sảo của Tide sẽ làm 
sang trọng cho văn phòng công sở.

H: 460 ~ 1275m
m

W: 670mmD: 685mm

113 114



Tigard 102
Biểu tượng của khí chất mạnh mẽ đã được 
Tigard thể hiện một cách rõ nét nhất. Tigard 
như một thủ lĩnh tiên phong chinh phục từng 
mục tiêu để dẫn đến thành công.

H: 440 ~ 1320m
m

W: 685mmD: 690mm
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H: 460 ~ 1050mm
W: 650mm
D: 640mm

H: 450 ~ 1120mm
W: 660mm
D: 640mm

To
ni

c 
10

3

To
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c 
10

6

Tonic 102
Với sự sáng tạo vô tận cùng công nghệ kỹ 
thuật tiên tiến; đường nét thanh lịch của Tonic 
sẽ làm không gian công sở trở nên hiện đại và 
sang trọng.

H: 450 ~ 1280m
m

W: 660mmD: 640mm
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H: 470 ~ 980mm
W: 640mm
D: 680mm

H: 470 ~ 1090mm
W: 640mm
D: 680mm

Tr
em
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a 
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Tremada 102

H: 510 ~ 1370m
m

W: 640mmD: 680mm
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H: 470 ~ 980mm
W: 680mm
D: 650mm

H: 470 ~ 1090mm
W: 680mm
D: 650mm

Tr
em
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o 

10
3

Tr
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o 
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Tremolo 102
Cấu trúc tạo hình hiện đại kết hợp các đường 
nét uyển chuyển, Tremolo mang lại cảm giác 
thoải mái tốt nhất cho người sử dụng.

H: 470 ~ 1300m
m

W: 680mmD: 650mm
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H: 460 ~ 920mm
W: 655mm
D: 686mm

H: 460 ~ 1090mm
W: 685mm
D: 685mm

Vi
va

ce
 1

03

Vi
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 1

06

Vivace 102
Trong thế giới sắc màu, mọi thứ sẽ bị lu mờ 
nếu không có màu đen; Vivace nổi bật lên bởi 
màu đen thanh lịch, huyền bí - một vẻ đẹp 
sống động và tràn đầy năng lượng.

H: 460 ~ 1275m
m

W: 685mmD: 685mm
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Waldo 102
H

: 455 ~ 1150m
m

W: 570 ~ 900mmD: 640mm
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H: 460 ~ 1010mm
W: 620mm
D: 640mm

H: 460 ~ 1090mm
W: 660mm
D: 640mm
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Walt z 102
Không gian văn phòng sẽ trở nên sinh động, 
tràn đầy sức sống khi Waltz xuất hiện. Vẻ đẹp 
mượt mà, uyển chuyển của Waltz sẽ làm tâm 
trí bạn nhẹ nhõm. 

H: 460 ~ 1250m
m

W: 660mmD: 640mm

129 130



Willa 107C
H: 440 ~ 1000m

m

W: 500mmD: 650mm
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H: 460 ~ 920mm
W: 685mm
D: 685mm

H: 460 ~ 1090mm
W: 685mm
D: 685mm

W
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03
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Wilton 102
Biến sự phức tạp thành đơn giản - Wilton 
được tối giản một cách hoàn hảo, tạo nên vẻ 
đẹp thuần khiết cho không gian sống. 

H: 460 ~ 1275m
m

W: 685mmD: 685mm
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Win 102
Bước ra từ tranh vẽ để đến với thế giới thực, 
Win nổi bật với vẻ đẹp độc đáo và đường nét 
tinh tế, tạo ấn tượng mạnh về một văn phòng 
thời thượng.

H: 480 ~ 1190m
m

W: 600mmD: 660mm
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H: 460 ~ 1120mm
W: 570 ~ 900mm
D: 640mm

H: 460 ~ 1275mm
W: 570 ~ 900mm
D: 640mm

Xe
ni

a 
10

2

Xe
ni

a 
10

3

137 138



139 140


